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Khánh Hoà, ngày       tháng 12 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 

(Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/11/2020) 

 

Thực hiện Công văn số 1579/STPQLXLVPHC&TDTHPL ngày 13/11/2020 

của Sở Tư pháp về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2020, Ban Dân tộc báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

 1. Những ưu điểm và kết quả đạt được 

 a) Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật 

 - Thực hiện Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND 

tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà và chức năng, nhiệm vụ được giao; Ban 

Dân tộc đã ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 09/QĐ-BDT ngày 

09/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2020 của cơ quan, trong đó chú trọng các nội dung liên quan đến việc thi hành các 

văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác dân tộc. 

 - Lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

các nội dung theo kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cụ thể: Báo cáo 

số 139/BC-BDT ngày 27/11/2019 về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; Báo cáo số 145/BC-BDT ngày 06/8/2020 

về tình hình thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020; Báo cáo số 200/BC-BDT 

ngày 27/11/2020 về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Qua hoạt động kiểm tra, rà soát không có văn 

bản nào trái pháp luật, có quy định trái, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không hợp 

hợp lý, khả thi, không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội được phát hiện. 

 - Trong năm 2020, Ban Dân tộc đã xây dựng và triển khai thực hiện: Kế 

hoạch số 01/KH-BDT ngày 14/01/2020 về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2020 trên lĩnh vực công tác dân tộc, Kế hoạch số 02/KH- 

BDT ngày 14/01/2020 về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020 trên lĩnh vực công tác dân tộc. Qua đó nhằm kịp thời phát hiện những 

khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải 

pháp cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị sửa đổi, 

bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật.



 - Chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực 

hiện đầy đủ, đúng đề cương và thời gian quy định. 

 b) Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật 

 - Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hoà về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của Ban Dân tộc; Ban đã xây dựng và 

ban hành Quyết định số 40/QĐ-BDT ngày 08/6/2020 về quy định chức năng, 

nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh, trong đó phân công 

Thanh tra thực hiện chức năng tham mưu Trưởng ban thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra công tác dân tộc, chính 

sách dân tộc; công tác pháp chế theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BTP 

ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế; công tác tuyên truyền, vận động, 

theo dõi địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của 

pháp luật. Hiện nay cán bộ, công chức Thanh tra Ban có 03 người, trong đó có 01 

Phó Trưởng phòng phụ trách Thanh tra. 

 - Thông qua các cuộc họp giao ban nội bộ, Lãnh đạo Ban đã lồng ghép tổ 

chức triển khai quán triệt, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, triển khai nội dung Kế hoạch số 56/KH-

BDT ngày 19/10/2020 về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động 

trong cơ quan; đăng tải các văn bản và các nội dung liên quan về công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Ban. 

 - Tạo điều kiện và cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hướng dẫn về 

nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do 

tỉnh tổ chức. 

 2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Khánh 

Hoà về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của Ban Dân tộc; vì biên chế ít nên Ban Dân 

tộc tỉnh không thể bố trí công chức pháp chế chuyên trách nên giao Thanh tra Ban 

chức năng pháp chế để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định 

số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ. 

II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật 

a) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền 

a.1. Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết 

Ban Dân tộc đã triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật, cụ thể: Báo cáo số 139/BC-BDT ngày 27/11/2019 về Công 

tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; 
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qua hoạt động kiểm tra, rà soát không có văn bản nào trái pháp luật, có quy định 

trái, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không hợp hợp lý, khả thi, không phù hợp với 

tình hình kinh tế - xã hội được phát hiện. 

a.2. Chất lượng ban hành văn bản quy định chi tiết 

Năm 2020, Ban Dân tộc không tham mưu văn bản quy phạm pháp luật mới 

thuộc lĩnh vực quản lý, tuy nhiên đã tổ chức triển khai kịp thời các văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

- Các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Trung ương ban hành: 

+ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác 

dân tộc. 

+ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ trướng Chính 

phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

+ Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc 

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ 

trướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. 

+ Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 quy định chi tiết thực 

hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Khánh Hòa ban hành: 

+ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND tỉnh ban 

hành kèm theo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020. 

+ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng 

phòng và tương đương các đơn vị thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó trưởng 

phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh 

Hòa. 

b) Chất lượng ban hành văn bản quy định chi tiết 

Qua hoạt động kiểm tra, rà soát không có văn bản nào trái pháp luật, có quy 

định trái, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không hợp lý, khả thi, không phù hợp với 

tình hình kinh tế - xã hội được phát hiện. 

2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật 

Ban Dân tộc đã tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác 

dân tộc cho cán bộ cơ sở và đồng bào DTTS cụ thể theo trình tự đảm bảo tính 

thống nhất và đồng bộ tại vùng DTTS và miền núi của tỉnh. Việc thi hành pháp  

luật trong lĩnh vực công tác dân tộc được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định 

của pháp luật. 
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Bên cạnh đó, Ban Dân tộc luôn chủ động phối hợp với địa phương thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho đồng bào vùng DTTS nhằm 

nâng cao kiến thức về pháp luật giúp đồng bào có ý thức và trách nhiệm hơn trong 

việc thực hiện pháp luật tại cơ sở. 

Trong năm 2020, Ban Dân tộc đã tổ chức 10 đợt phổ biến pháp luật cho 160 

lượt cán bộ, công chức và người lao động thuộc cơ quan; tổ chức 11 lớp tuyên 

truyền, tập huấn cho 972 lượt đồng bào DTTS và cán bộ cơ sở tại các xã miền núi. 

Nội dung tuyên truyền trọng tâm là: Hiến pháp 2013; các Luật đã ban hành có liên 

quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào DTTS; các quy định của pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, về xử lý vi phạm hành chính; Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình 135; Chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2016 - 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và một số chính sách dân tộc 

khác đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

3. Tình hình tuân thủ pháp luật 

Ban Dân tộc đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật về thủ 

tục trình tự trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng. 

Việc rà soát, bổ sung, xây dựng thể chế, quy chế được coi trọng; công tác cải 

cách hành chính được đẩy mạnh; kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số 

quy định cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của công 

tác dân tộc. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

Công tác dân tộc đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, một số cấp 

uỷ, chính quyền địa phương cơ sở chưa thực sự sâu sát; sự phối hợp giữa các 

ngành trong việc hướng dẫn, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đôi 

khi chưa kịp thời; đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn 

nhiều khó khăn; một bộ phận đồng bào có trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật 

còn hạn chế, bị chi phối bởi nhiều phong tục, tập quán, lạc hậu nên hiệu quả công 

tác triển khai thi hành pháp luật trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của 

tỉnh chưa được như mong đợi. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Người có uy tín được bình chọn, công nhận 05 năm một lần theo trình tự,  

thủ tục quy định tại Điều 6 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 

của Thủ trướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính 

sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, một số địa 

phương bình chọn Người có uy tín có tuổi cao, sức khoẻ kém nên việc nắm bắt chủ 

trương đường lối, chính sách pháp luật còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến vai trò 

của Người có uy tín trong các hoạt động cống hiến cho xã hội, cộng đồng, địa 

phương. 
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Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà đề nghị Uỷ ban Dân tộc có ý kiến kiến nghị 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ trướng 

Chính phủ hoặc có văn bản hướng dẫn quy định về độ tuổi, tình trạng sức khoẻ của 

Người có uy tín để đảm bảo phát huy tốt vai trò của Người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

Trên đây là Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 

(từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/11/2020) của Ban Dân tộc./. 

 
Nơi nhận: (VBĐT) 
- Sở Tư pháp; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, TTr. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Phạm Duy Khánh 
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Mẫu số 01 

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THUỘC THẨM QUYỀN 

(Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/11/2020) 

 

 

 

 
STT 

 

 

Loại văn 

bản 

Số văn 

bản quy 

định chi 

tiết cần 

ban hành 

theo kế 

hoạch 

 

Số văn 

bản quy 

định chi 

tiết đã 

được ban 

hành 

Số văn 

bản quy 

định chi 

tiết chậm 

ban hành 

so với kế 

hoạch 

 

Số văn 

bản được 

kiểm tra, 

rà soát 

 

Số văn 

bản trái 

pháp 

luật 

 
Số văn bản có quy định trái, 

mâu thuẫn, chồng chéo 

hoặc không hợp lý, khả thi, 

không phù hợp với tình 

hình kinh tế - xã hội 

Tình trạng xử lý  

 

Ghi 

chú 

 

Số văn 

bản đã 

xử lý 

 
Số văn 

bản 

chưa xử 

lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Mẫu số 02 

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, 

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN VÀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC 

(Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/11/2020) 

 

 

 

 
STT 

 

 

Lĩnh 

vực 

Tổng số vụ việc tố 

cáo 

Tổng số vụ việc 

khiếu nại 

Tổng số vụ việc 

kỷ luật 

Tổng số vụ việc 

vi phạm hình sự 

Tổng số vụ việc vi 

phạm hành chính 
 

 

 
Ghi chú 

 
Số vụ đã 

được giải 

quyết 

Số vụ 

chưa 

được 

giải 

quyết 

 

Số vụ đã 

được 

giải 

quyết 

Số vụ 

chưa 

được 

giải 

quyết 

Số vụ 

đã 

được 

giải 

quyết 

Số vụ 

chưa 

được 

giải 

quyết 

Số vụ 

đã 

được 

giải 

quyết 

Số vụ 

chưa 

được 

giải 

quyết 

 
Số vụ đã 

được giải 

quyết 

Số vụ 

chưa 

được 

giải 

quyết 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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